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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 
--------------- 

Số: 09/BC-NVN-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(6 tháng đầu năm 2018) 

 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM       
- Địa chỉ trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: 08-39453301            Fax: 08-39453298      
- Email: vinaplast@vinaplast.com.vn 
- Vốn điều lệ: 194.289.130.000 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ hai trăm tám mươi chín triệu một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).  
- Mã chứng khoán: VNP 
 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
Stt Số NQ/Quyết định  Ngày Nội dung 

01 28/NQ-NVN-
ĐHĐCĐTN 29/6/2018 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2017 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017 
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 
- Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 
- Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty 
- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát 

mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
Stt  Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT  
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự 

họp  
 Nhiệm kỳ 2013 - 2018      

01 Ông Lê Hoàng Chủ tịch HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
28/06/2013 06/06 100,0%  

02 Ông Phan Trung Nam TV HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
28/06/2013 06/06 100,0%  

03 Bà Vũ Thị Minh Thục TV HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
28/06/2013 06/06 100,0%  

04 Ông Đỗ Văn Hiếu TV HĐQT độc lập 

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
28/06/2013 

Ngày không còn là TV HĐQT: 
29/06/2018 

06/06 100,0%  

05 Bà Trần Thị Oánh TV HĐQT độc lập 

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
27/06/2016 

Ngày không còn là TV HĐQT: 
29/06/2018 

05/06 83,3% Giải quyết việc gia đình 

06 Bà Lê Ngọc Diệp TV HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
21/06/2017 

06/06 100,0%  

 Nhiệm kỳ 2018 - 2023      

01 Ông Lê Hoàng Chủ tịch HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
29/06/2018 01/01 100,0%  

02 Ông Phan Trung Nam TV HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
29/06/2018 01/01 100,0%  

03 Bà Vũ Thị Minh Thục TV HĐQT Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
29/06/2018 01/01 100,0%  
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04 Bà Lê Ngọc Diệp TV HĐQT 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
01/01 100,0%  

05 Ông Bùi Quốc Thịnh TV HĐQT độc lập Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
29/06/2018 

01/01 100,0%  

05 Ông Vũ Hân TV HĐQT độc lập 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
01/01 100,0%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 
HĐQT thường xuyên có cuộc họp với Tổng Giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm soát và đảm bảo 
công tác quản lý điều hành của TGĐ tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban 
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
 Nhiệm kỳ 2013 - 2018   

01 06A/NQ-NVN-HĐQT 23/4/2018 

Nghị quyết của HĐQT về việc: 
- Không thông qua việc tăng vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân 
Đồn. 
- Thông qua Quy chế Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại các 
công ty con, liên doanh, liên kết. 

02 07/QĐ-NVN-HĐQT 23/4/2018 Quyết định của HĐQT không thông qua việc tăng vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công 
ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn 

03 08/QĐ-NVN-HĐQT 23/4/2018 Quyết định của HĐQT thông qua Quy chế Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần 
Nhựa Việt Nam tại các công ty con, liên doanh, liên kết. 

04 09A/NQ-NVN-HĐQT 26/4/2018 Nghị quyết của HĐQT phê chuẩn việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina. 

05 10/NQ-NVN-HĐQT 26/4/2018 Quyết định của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina. 

06 15/QĐ-NVN-HĐQT 06/6/2018 Quyết định của HĐQT về nhân sự đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty 
Cổ phần Nhựa Vân Đồn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn 

07 16/NQ-NVN-HĐQT 06/6/2018 
Nghị quyết HĐQT về: 
- Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
 Nhiệm kỳ 2013 - 2018   

- Nhân sự đại diện vốn của Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân 
Đồn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn. 

08 17/QĐ-NVN-HĐQT 06/6/2018 Quyết định của HĐQT giới thiệu nhân sự tham gia BKS của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn. 
09 24/NQ-NVN-HĐQT 29/6/2018 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

 Nhiệm kỳ 2018 - 2023   

10 02/NQ-NVN-HĐQT 29/6/2018 Nghị quyết của HĐQT thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần Nhựa Việt Nam. 

11 03/QĐ-NVN-HĐQT 29/6/2018 Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam. 
 
III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)  

Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên BKS 

Số buổi họp 
BKS tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp Lý do không tham dự họp 

 Nhiệm kỳ 2013 - 2018      
01 Cao Minh Tâm Trưởng BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 

28/06/2013 
06/06 100%  

02 Lê Thị Kim Phượng Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
28/06/2013 

Ngày không còn là TV BKS: 
29/6/2018 

06/06 100%  

03 Nguyễn Văn Thơm Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
28/06/2013 

Ngày không còn là TV BKS: 
29/6/2018 

06/06 100%  

04 Chu Thế Hoàng Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
21/06/2017 

06/06 100%  
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 Nhiệm kỳ 2018 - 2023      
01 Cao Minh Tâm Trưởng BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 

29/06/2018 
01/01 100%  

02 Chu Thế Hoàng Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
29/06/2018 

01/01 100%  

03 Âu Thị Chi Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
29/06/2018 

01/01 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội Đồng Quản trị nhằm giám sát và góp ý việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản 
trị. 

- Giám sát chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban 
Kiểm soát. 

- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty. 
- Kết hợp với Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của 

ban Tổng Giám đốc. 
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đề ra. 
- Thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, 

quy trình quản lý của Công ty và Pháp luật. 
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế 
hoạch của Công ty. 

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh 
doanh năm 2018. 

- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
công ty. 

- Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.  
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 
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IV. Đào tạo về quản trị công ty: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 
tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa 
 
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 
và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 
1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018          

1 Lê Hoàng  

Chủ 
tịch 

HĐQT 
 

001061000600 20/12/2013 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  

Ông Hoàng 
được bầu làm 

CT HĐQT Cty 
CP NVN nhiệm 
kỳ 2013-2018 

vào ngày 
28/6/2013  

 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  nt 

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  nt 

 Con: Lê Phương Linh  Không 012614081 22/2/2012 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  nt 

 Con: Lê Hoàng Long  Không 013416961 16/5/2011 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  nt 

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội 
Số 27A, Tổ 31, Cụm  5B, An 
Thành, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, 

Hà Nội 
28/6/2013  nt 

 DS tổ chức liên quan:          
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Công ty TNHH MTV TM&DV 
Nhựa Trường An  Công 

ty con 0105008197 08/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, P.Phạm 
Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 
08/12/2010  

Ông Hoàng 
được bổ nhiệm 
làm Chủ tịch 

Công ty TNHH 
MTV TM &DV 
Nhựa Trường 

An ngày 
08/12/2010. 

 Công ty TNHH Nhựa và hóa chất 
TPC Vina  Liên 

kết 
Giấy CNĐT số 
472023000582 23/6/1995 

Ban Quản 
lý các 

KCN Tỉnh 
Đồng Nai 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, T.Đồng Nai 01/8/2013  

Ông Hoàng 
được bầu làm 

TV HĐTV 
Công ty TNHH 

Nhựa và hóa 
chất TPC Vina 

vào ngày 
01/8/2013 

           

2 Phan Trung Nam  
TV 

HĐQT 
 

023538814 14/06/2008 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

28/6/2013  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 
ngày 28/6/2013 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

28/6/2013  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

28/6/2013  nt 

 Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, 28/6/2013  nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, Tp. HCM 

 

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

15/01/2015  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 22/12/2016  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 01/8/2013. 
Ông Nam được 

bầu làm CT 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 từ 

ngày 
22/12/2016. 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 Sở KH-ĐT 

TP.HCM 
320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, 

TP.HCM 29/09/2013 21/06/2018 

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-
2018 vào ngày 

29/9/2013. 
Ông Nam không 

còn là TV 
HĐQT Công ty 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

CP Nhựa Vân 
Đồn kể từ ngày 

21/6/2018. 

 Cty TNHH MTV TM và DV 
Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, P.12, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM 01/05/2014  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 
Chủ tịch Công 
ty TNHH MTV 

TM và DV 
Nhựa số một 
01/5/2014. 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 1/7/2015  

Ông Nam được 
bầu làm Phó 

Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH 
Liên doanh Việt 
Thái  Plastchem 

vào  
01/07/2015. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban Quản 
lý các 

KCN Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/7/2016  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa 

YoulChon Vina 
vào ngày 

29/7/2016. 
           

3 Vũ Thị Minh Thục  
TV 

HĐQT 
 

001179000982 27/11/2013 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đốưng Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  

Bà Thục được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

ngày 28/6/2013. 
Bà Thục được 

bầu làm Thư ký 
HĐQT từ 
01/7/2016 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông  Không 010028234 29/5/2010 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không 010035220 29/5/2010 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không 012076341 18/4/2009 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không Còn nhỏ   
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 Con: Ngô Phương Lâm  Không Còn nhỏ   
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

13/01/2016  nt 

 Chị: Vũ Thị Minh Thúy  Không 011830190 12/2/2009 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 01/7/2015  

Bà Thục được 
bầu làm TV 

HĐTV Công ty 
TNHH Liên 

doanh Việt Thái  
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Plastchem vào 
ngày 01/7/2015. 

           

4 Đỗ Văn Hiếu  
TV 

HĐQT 
 

281110599 25/6/2011 Bình 
Dương 

Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), 
Đường Dĩ An - Bình Đường, 

KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 
Dĩ An, Bình Dương 

28/6/2013 29/6/2018 

Ông Hiếu được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 28/6/2013. 
Ông Hiếu không 

còn là TV 
HĐQT Công ty 
CP NVN kể từ 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Đỗ Đại Liên  Không 371257735 19/6/2007 Kiên 
Giang 

Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, 
Phường Long Bình, Tp. Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 
28/6/2013 29/6/2018 nt 

 Mẹ: Vũ Thị Thoa  Không 272287162 31/10/2008 Đồng Nai 
Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, 
Phường Long Bình, Tp. Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 
28/6/2013 29/6/2018 nt 

 Vợ: Cao Thị Ngọc Mai  Không 311578883 13/8/2003 Tiền Giang 

Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), 
Đường Dĩ An - Bình Đường, 

KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 
Dĩ An, Bình Dương 

28/6/2013 29/6/2018 nt 

 Con: Đỗ Mai Anh  Không Còn nhỏ   

Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), 
Đường Dĩ An - Bình Đường, 

KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 
Dĩ An, Bình Dương 

28/6/2013 29/6/2018 nt 

 Anh: Đỗ Văn Hoàn  Không 370864436 31/06/1996 Kiên 
Giang 

Số nhà E46, Tổ 8, Khu phố 5, 
Phường Long Bình, Tp. Biên 28/6/2013 29/6/2018 nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 Em: Đỗ Thị Thắm  Không 272287500 17/11/2008 Đồng Nai 
Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, 
Phường Long Bình, Tp. Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 
28/6/2013 29/6/2018 nt 

 Em: Đỗ Thị Thảo  Không 370864114 25/7/2012 Kiên 
Giang 

Tổ 7, Khu phố Chòm Sao, Thị 
Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, 

Tỉnh Kiên Giang 
28/6/2013 29/6/2018 nt 

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
           

5 Trần Thị Oánh  
TV 

HĐQT 
 

    27/6/2016 29/6/2018 

Bà Oánh được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 27/6/2016. 
Bà Oánh không 

còn là TV 
HĐQT Công ty 
CP NVN kể từ 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Chồng: Trần Anh Hảo  Không 023181674 26/07/2010 Tp. HCM 285/129 Cách mạng tháng 8 F12 
Q10 Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 Con: Trần Thị Ngọc Anh  Không 
023664673 

 
03/10/2008 Tp.HCM 285/129 Cách mạng tháng 8 F12 

Q10 Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 Con: Trần Thị Ngọc Mai  Không 033188000819 23/03/2016 Tp.HCM 285/129 Cách mạng tháng 8 F12 
Q10 Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 Chị: Trần Thị Na  Không 023864916 29/11/2006 Tp.HCM 69A Hiệp Bình, P. Hiệp bình 
phước, Q. Thủ đức. Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 

 Em: Trần Tiến Dũng  Không 

024872214 
ngày 

22/1/2014 
Đc 

22/01/2014 Tp.HCM 135/48 Lê Văn Quới, P. Bình 
Trị Đông, Q.Bình Tân. Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 Em: Trần Quốc Oai  Không 025196305 30/10/2009 Tp.HCM 40A Lê Cảnh Tuân, P. Phú Thọ 
Hòa, Q. Tân Phú. Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 Em: Trần Mạnh Hùng  Không 023453216  Tp.HCM 358/1/6 Cách mạng tháng 8. 
F10 Q3. Tp.HCM 27/6/2016 29/6/2018 nt 

 DS tổ chức liên quan:           
 Không          
           

6 Lê Ngọc Diệp  TV 
HĐQT 11820529 04/11/2002 Hà Nội C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  

Bà Diệp được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 
ngày 21/6/2017 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Hùng Minh  Không 010140809 18/11/2010 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không 010140808 07/09/2009 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Chồng: Nguyễn Mạnh Cường  Không 012551240 04/11/2002 Hà Nội C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Con: Nguyễn Lê Thi  Không    C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không    C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  

nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không 011778662 06/8/2013 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 21/6/2017  

nt 

 DS tổ chức liên quan:         
nt 

 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước  

Phó 
trưởng 

Ban 
0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 117 
Trần Duy Hưng, Hà Nội 21/6/2017  

nt 

 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

thông tin, Viễn thông và Tự động 
hóa dầu khí 

 TV 
HĐQT 0103349508  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 17, Tòa ICON4, 243A Đê 
La Thành, Hà Nội 21/6/2017  

nt 

           
 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023          

1 Lê Hoàng  

Chủ 
tịch 

HĐQT 
 

001061000600 20/12/2013 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 29/6/2018  

Ông Hoàng 
được bầu làm 

CT HĐQT Cty 
CP NVN nhiệm 
kỳ 2018-2023 

vào ngày 
29/6/2018  

 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 29/6/2018  nt 

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 

29/6/2018 
 nt 

 Con: Lê Phương Linh  Không 012614081 22/2/2012 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 

29/6/2018 
 nt 

 Con: Lê Hoàng Long  Không 013416961 16/5/2011 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung 
Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 

29/6/2018 
 nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội 
Số 27A, Tổ 31, Cụm  5B, An 
Thành, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, 

Hà Nội 

29/6/2018 
 nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH MTV TM&DV 
Nhựa Trường An  Công 

ty con 0105008197 08/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, P.Phạm 
Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 
08/12/2010  

Ông Hoàng 
được bổ nhiệm 
làm Chủ tịch 

Công ty TNHH 
MTV TM &DV 
Nhựa Trường 

An ngày 
08/12/2010. 

 Công ty TNHH Nhựa và hóa chất 
TPC Vina  Liên 

kết 
Giấy CNĐT số 
472023000582 23/6/1995 

Ban Quản 
lý các 

KCN Tỉnh 
Đồng Nai 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, T.Đồng Nai 01/8/2013  

Ông Hoàng 
được bầu làm 

TV HĐTV 
Công ty TNHH 

Nhựa và hóa 
chất TPC Vina 

vào ngày 
01/8/2013 

           

2 Phan Trung Nam  
TV 

HĐQT 
 

023538814 14/06/2008 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

29/6/2018  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 
ngày 28/6/2013 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

28/6/2013  nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

28/6/2013  nt 

 Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM 
Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 

7, Tp. HCM 

28/6/2013 
 

 nt 

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

15/01/2015  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 22/12/2016  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 01/8/2013. 
Ông Nam được 

bầu làm CT 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 từ 

ngày 
22/12/2016. 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 Sở KH-ĐT 

TP.HCM 
320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, 

TP.HCM 29/09/2013 21/06/2018 

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-
2018 vào ngày 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

29/9/2013. 
Ông Nam không 

còn là TV 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Vân 

Đồn kể từ ngày 
21/6/2018. 

 Cty TNHH MTV TM và DV 
Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, P.12, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM 01/05/2014  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 
Chủ tịch Công 
ty TNHH MTV 

TM và DV 
Nhựa số một 
01/5/2014. 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 1/7/2015  

Ông Nam được 
bầu làm Phó 

Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH 
Liên doanh Việt 
Thái  Plastchem 

vào  
01/07/2015. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban Quản 
lý các 

KCN Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/7/2016  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa 

YoulChon Vina 
vào ngày 

29/7/2016. 
           
3 Vũ Thị Minh Thục  TV 001179000982 27/11/2013 Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 29/6/2018  Bà Thục được 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

HĐQT 
 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

bầu làm TV 
HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018. 
Bà Thục được 

bầu làm Thư ký 
HĐQT từ 
01/7/2016 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông  Không 010028234 29/5/2010 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không 010035220 29/5/2010 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không 012076341 18/4/2009 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không Còn nhỏ   
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 Con: Ngô Phương Lâm  Không Còn nhỏ   
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 Chị: Vũ Thị Minh Thúy  Không 011830190 12/2/2009 Hà Nội 
P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa 

Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, TP Hà Nội 

29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:          
 Công ty TNHH Liên doanh Việt  Liên 461022000440 30/6/2008 UBND P.An Phú, TX. Thuận An, 01/7/2015  Bà Thục được 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Thái Plastchem kết Tỉnh Bình 
Dương 

T.Bình Dương bầu làm TV 
HĐTV Công ty 

TNHH Liên 
doanh Việt Thái  
Plastchem vào 

ngày 01/7/2015. 
           

4 Lê Ngọc Diệp  TV 
HĐQT 001176016811 17/11/2017 Hà Nội 

C4 ngõ 193 Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 
29/6/2018  

Bà Diệp được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Hùng Minh  Không 010140809 18/11/2010 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  nt 

 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không 010140808 07/09/2009 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  nt 

 Chồng: Nguyễn Mạnh Cường  Không 012551240 04/11/2002 Hà Nội C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  nt 

 Con: Nguyễn Lê Thi  Không    C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  nt 

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không    C4 tổ 38, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  

nt 

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không 011778662 06/8/2013 Hà Nội H17 tổ 44, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  

nt 

 DS tổ chức liên quan:         
nt 

 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước  Phó 

trưởng 0101992921  Sở Kế 
hoạch và 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 117 
Trần Duy Hưng, Hà Nội 29/6/2018  

nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Ban Đầu tư TP 
Hà Nội 

 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

thông tin, Viễn thông và Tự động 
hóa dầu khí 

 TV 
HĐQT 0103349508  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 17, Tòa ICON4, 243A Đê 
La Thành, Hà Nội 29/6/2018  

nt 

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT  TV 
HĐQT    Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn 

Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội 29/6/2018  nt 

           

5 Vũ Hân Không 

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản trị 

186177903 28/03/2017 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  

Ông Hân được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          
 Bố: Vũ Hiếu Không Không 186447001 12/05/2017 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Mẹ:  Chu Thị Phi Không Không 186889469 01/10/2014 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Vợ: Nguyễn Thị Thanh Huyền Không Không 264272361 28/03/2003 Ninh Thuận Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 29/06/2018  Nt 
 Con: Vũ Bảo Ngọc Không Không SN: 2013   Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Con: Vũ Hoàng Việt Không Không SN: 2016   Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Con: Vũ Ngọc Bảo An Không Không SN: 2017   Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Em: Vũ Thị Vân Không Không 186655167 16/12/2014 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Em: Vũ Quang Trung Không Không 187380787 27/03/2013 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 Em: Vũ Thị Thành Không Không 187791610 05/07/2016 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An 29/06/2018  Nt 
 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH You Jie Không Trưởng 
phòng 0312957852 04/10/2014 Sở 

KH&ĐT 
53-55 Quốc lộ 22, Ấp Tiền, xã 

Tân Thông Hội, Củ Chi, 29/06/2018  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

tài 
chính 

kế toán 

TP.HCM TPHCM 

           

6 Bùi Quốc Thịnh C6005
78 

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản trị  

056085000062 21/02/17 Tp.HCM 3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 29/06/2018  

Ông Thịnh được 
bầu làm TV 

HĐQT CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Bùi Văn Khuyên  Không 220111946 16/10/03 Nha Trang 33 Dương Hiến Quyền ,P.Vĩnh 
Hòa,Tp.Nha trang 29/06/2018  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Xuân  Không 220111516 17/04/12 Nha Trang 33 Dương Hiến Quyền ,P.Vĩnh 
Hòa,Tp.Nha trang 29/06/2018  Nt 

 Vợ: Đỗ Thị Ngọc Thi  Không 023782203 12/03/15 Tp.HCM 3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 29/06/2018  Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên Thiên  Không    3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 29/06/2018  Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên Thư  Không    3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 29/06/2018  Nt 

 Anh: Bùi Mạnh Tiến  Không 225276456 14/09/16 Nha Trang Tổ 8,Ba làng,P.Vĩnh 
Hòa,Tp.Nha trang 29/06/2018  Nt 

 Chị:Bùi Thị Thùy Linh  Không 056179000100 26/12/17 Tp.HCM 38B28 Cây keo,khu phố 1,Tam 
Phú,Thủ Đức,Tp.HCM 29/06/2018  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 
Sức Khỏe Việt  

Phó 
Trưởng 
Phòng 

Tài 

0312320679 11/06/13 

Sở Kế 
hoạch đầu 
tư Tp.Hồ 
Chí Minh 

Lô M3,đường E,khu công 
nghiệp cát lái (cụm 2),Phường 

Thạnh Mỹ Lợi,Quận 2,Tp.HCM 
29/06/2018  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Chính - 
Kế 

Toán  
           
 BKS nhiệm kỳ 2013-2018          

1 Cao Minh Tâm  
Trưởng 
Ban KS 

 
022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 

TP.HCM 28/6/2013  

Ông Tâm được 
bầu làm Trưởng 
ban KS CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 28/6/2013. 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Cao Văn Trường  Không 320542166 15/04/2008 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 28/6/2013  Nt 

 Mẹ: Võ Thị Tuyết  Không 021600749 18/01/2006 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 28/6/2013  Nt 

 Em: Cao Minh Thái  Không 022787482 15/01/2013 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 28/6/2013  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013  

Ông Tâm được 
bầu làm Trưởng 
ban KS CTy CP 

Nhựa Việt 
Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 
01/08/2013. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  Liên 

kết 462032000203 10/7/2007 
Ban Quản 

lý các 
KCN Bình 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/07/2013  

Ông Tâm được 
bầu làm TV 
BKS Cty CP 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Dương Nhựa Youl 
Chon Vina  vào 
ngày 29/7/2013 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 01/12/2014  

Ông Tâm được 
bầu làm Kiềm 
soát viên Cty 
TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plaschem từ 

ngày 
01/12/2014 

           

2 Bà Lê Thị Kim Phượng  
TV 

BKS 
 

022645259 22/11/2010 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  

Bà Phượng 
được bầu làm 
TV Ban kiểm 
soát CTy CP 

NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 28/6/2013. 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Minh Trí  Không 021339880 27/6/2007 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Hữu Nãng  Không 020343635 28/4/2003 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  nt 

 Chồng: Trần Quang Nhơn  Không 021053791 15/6/2006 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  nt 

 Con:Trần Minh Huy  Không 024242913 15/3/2004 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  nt 

 Con: Trần Lê Vân  Không 025009196 04/08/2008 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, 
Q1, TP.HCM 28/6/2013  nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
           

3 Ông Nguyễn Văn Thơm  
TV 

BKS 
 

011057020 25/2/2005 Hà Nội 
Số nhà 103, ngõ 193, Phố Nam 
Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 

Nội 
28/6/2013  

Ông Thơm được 
bầu làm TV Ban 
kiểm soát CTy 

CP NVN nhiệm 
kỳ 2013-2018 

vào ngày 
28/6/2013. 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Nguyễn Văn Mùi  Không 111077017 17/7/2012 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà 
Nội 28/6/2013  nt 

 Mẹ: Trần Thị Việt  Không 110112417 6/7/1978 Hà Sơn 
Bình 

Phượng Cách, Quốc Oai, Hà 
Nội 28/6/2013  nt 

 Vợ: Nguyễn Thị Canh  Không 110137158 11/6/2011 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà 
Nội 28/6/2013  nt 

 Con: Nguyễn Thị Đường  Không 111460305 30/8/2012 Hà Nội Số nhà 40, Ngõ 612, La Thành, 
Ba Đình, Hà Nội 28/6/2013  nt 

 Con: Nguyễn Thị Hiền  Không 111847366 18/4/2009 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà 
Nội 28/6/2013  nt 

 Con: Nguyễn Thị Hảo  Không 112202709 17/4/2012 Hà Nội 
Tập thể xí nghiệp hoàn thiện, 

Công ty số 1, tổ 45, Thanh xuân 
Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

28/6/2013  nt 

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
           

4 Chu Thế Hoàng  TV 
BKS 

013332518 13/8/2010 Hà Nội Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  Ông Hoàng 

được bầu làm 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

TV BKS CTy 
CP NVN nhiệm 
kỳ 2013-2018 

vào ngày 
21/6/2017 

 DS cá nhân liên quan:         
 
 

 Bố: Chu Thế Hưng  Không 030031296 01/12/2004 CA HP 50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Duyên  Không 013583632 02/11/2012 CA HN 50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  Nt 

 Vợ: Nguyễn Thúy Bình  Không 013451016 02/07/2011 CA HN Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  Nt 

 Con: Chu Thị Quỳnh Chi  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  Nt 

 Con: Chu Thế Quân  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 21/6/2017  Nt 

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không 013305328   
P703-17T6 đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
21/6/2017  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước   0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 117 
Trần Duy Hưng, Hà Nội 21/6/2017  nt 

 Công ty Cổ phần in khoa học kỹ 
thuật  CT 

HĐQT   

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

 21/6/2017  tn 

           
 BKS nhiệm kỳ 2018-2023          
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Cao Minh Tâm  
Trưởng 
Ban KS 

 
022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 

TP.HCM 29/6/2018  

Ông Tâm được 
bầu làm Trưởng 
ban KS CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018. 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Cao Văn Trường  Không 320542166 15/04/2008 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 29/6/2018  nt 

 Mẹ: Võ Thị Tuyết  Không 021600749 18/01/2006 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 29/6/2018  nt 

 Em: Cao Minh Thái  Không 022787482 15/01/2013 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, 
TP.HCM 29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/6/2018  

Ông Tâm được 
bầu làm Trưởng 
ban KS CTy CP 

Nhựa Việt 
Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 
01/08/2013. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  Liên 

kết 462032000203 10/7/2007 

Ban Quản 
lý các 

KCN Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/6/2018  

Ông Tâm được 
bầu làm TV 
BKS Cty CP 
Nhựa Youl 

Chon Vina  vào 
ngày 29/7/2013 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 UBND 
Tỉnh Bình 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 29/6/2018  Ông Tâm được 

bầu làm Kiềm 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Dương soát viên Cty 
TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plaschem từ 

ngày 
01/12/2014 

           

2 Chu Thế Hoàng  TV 
BKS 013332518 13/8/2010 Hà Nội Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 

Xuân, Hà Nội 29/6/2018  

Ông Hoàng 
được bầu làm 
TV BKS CTy 

CP NVN nhiệm 
kỳ 2018-2023 

vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Chu Thế Hưng  Không 030031296 01/12/2004 CA HP 50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội 29/6/2018  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Duyên  Không 013583632 02/11/2012 CA HN 50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội 29/6/2018  Nt 

 Vợ: Nguyễn Thúy Bình  Không 013451016 02/07/2011 CA HN Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 29/6/2018  Nt 

 Con: Chu Thị Quỳnh Chi  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 29/6/2018  Nt 

 Con: Chu Thế Quân  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 29/6/2018  Nt 

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không 013305328   
P703-17T6 đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
29/6/2018  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước   0101992921  Sở Kế 

hoạch và 
Tầng 23, Tòa Charmvit, 117 

Trần Duy Hưng, Hà Nội 
29/6/2018  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

 Công ty Cổ phần in khoa học kỹ 
thuật  CT 

HĐQT   

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

 29/6/2018  Nt 

           

3 Âu Thị Chi  TV 
BKS 025952828 18/11/2014 CA. TP. 

HCM 

154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 

 
  

Bà Chi được 
bầu làm TV 

BKS CTy CP 
NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bà: Âu Văn Hậu  Không 250054329 24/09/2007 CA. Đức 
Trọng LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

29/6/2018 
  

 Mẹ: Gìn Thị Sơn   Không 250054348 24/09/2007 CA. Đức 
Trọng LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

29/6/2018 
  

 Chồng: Nguyễn Mậu Hoàng Linh   Không 025408383 10/11/2010 CA. TP. 
HCM 

154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 

29/6/2018 
  

 Con: Nguyễn Hoàng Nguyên  Không  02/06/2014 Sinh tại 
TPHCM 

154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 

29/6/2018 
  

 Con: Nguyễn Hoàng Phương Vy   Không  12/10/2017 Sinh tại 
TPHCM 

154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 

29/6/2018 
  

 
Anh: Âu Quang Vũ 

 
 Không 250463132  14/10/2013 CA. Đức 

Trọng LĐ 
65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 

Đức Trọng, Lâm Đồng 
29/6/2018 

  

 
 

Anh: Âu Quang Long 
 

 Không 
 

250503956 
 

11/04/2017 CA. Đức 
Trọng LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

29/6/2018 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Anh: Âu Quang Thanh  Không 
 

250565584 
 

13/06/2015 CA. Đức 
Trọng LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

29/6/2018 
  

 
 

Em: Âu Quang Lịch 
 

 Không 250697140 18/10/2010 CA. Đức 
Trọng LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng 29/6/2018   

           
 Ban TGĐ nhiệm kỳ 2013-2018          

1 Phan Trung Nam  TGĐ 023538814 14/06/2008 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

01/7/2016  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 

Tổng Giám đốc 
Cty CP NVN từ 
ngày 01/7/2016 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

01/7/2016  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

01/7/2016  nt 

 Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM 
Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 

7, Tp. HCM 
01/7/2016  nt 

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

01/7/2016  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 Sở KH-ĐT 

Tỉnh Bình 
Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 

H.Bến Cát, T.Bình Dương 23/12/2016  Ông Nam được 
bầu làm TV 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Dương HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 01/8/2013. 
Ông Nam được 

bầu làm CT 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 từ 

ngày 
23/12/2016. 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 Sở KH-ĐT 

TP.HCM 
320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, 

TP.HCM 29/09/2013 21/6/2018 

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-
2018 vào ngày 

29/9/2013. 
Ông Nam không 

còn là TV 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Vân 

Đồn kể từ ngày 
21/6/2018. 

 Cty TNHH MTV TM và DV 
Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, P.12, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM 01/05/2014  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 
Chủ tịch Công 
ty TNHH MTV 

TM và DV 
Nhựa số một 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

01/5/2014. 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 1/7/2015  

Ông Nam được 
bầu làm Phó 

Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH 
Liên doanh Việt 
Thái  Plastchem 

vào  
01/07/2015. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban Quản 
lý các 

KCN Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/7/2016  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa 

YoulChon Vina 
vào ngày 

29/7/2016. 
           
 Ban TGĐ nhiệm kỳ 2018-2023          

1 Phan Trung Nam  TGĐ 023538814 14/06/2008 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

29/6/2018  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 

Tổng Giám đốc 
Cty CP NVN từ 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

29/6/2018  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

29/6/2018  nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM 
Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 

7, Tp. HCM 
29/6/2018  nt 

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   
KA25D Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, HCM 

29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/6/2018  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 vào 

ngày 01/8/2013. 
Ông Nam được 

bầu làm CT 
HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 từ 

ngày 
23/12/2016. 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 Sở KH-ĐT 

TP.HCM 
320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, 

TP.HCM 29/09/2013 21/6/2018 

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Cty CP 
Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-
2018 vào ngày 

29/9/2013. 
Ông Nam không 

còn là TV 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa Vân 

Đồn kể từ ngày 
21/6/2018. 

 Cty TNHH MTV TM và DV 
Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 Sở KH-ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, P.12, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM 29/6/2018  

Ông Nam được 
bổ nhiệm làm 
Chủ tịch Công 
ty TNHH MTV 

TM và DV 
Nhựa số một 
01/5/2014. 

 Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Thái Plastchem  Liên 

kết 461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận An, 
T.Bình Dương 29/6/2018  

Ông Nam được 
bầu làm Phó 

Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH 
Liên doanh Việt 
Thái  Plastchem 

vào  
01/07/2015. 

 Công ty CP Nhựa Youl Chon 
Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban Quản 
lý các 

KCN Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/6/2018  

Ông Nam được 
bầu làm TV 

HĐQT Công ty 
CP Nhựa 

YoulChon Vina 
vào ngày 

29/7/2016. 
           
 Kế toán trưởng          

1 Trần Thị Phụng  
TP 

Phòng 
TCKT 

285011431 25/6/2012 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  

Bà Phụng được 
bổ nhiệm làm 
Trưởng phòng 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

TCKT từ ngày 
01/7/2016 

 DS cá nhân có liên quan          

 Bố: Trần Thắng   285452918 22/12/2009 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 Mẹ: Phan Thị Nguyệt   285458185 23/12/2009 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 Chị: Trần Thị Bé   280680183 16/06/1999 Sông Bé KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 Em: Trần Thanh   285067490 12/05/2000 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 Em: Trần Thị Thu   285129215 31/10/2016 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 Em: Trần Thị Thúy   285253509 31/10/2016 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. Phước 
Long, Bình Phước 01/7/2016  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  Công 
ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, 
H.Bến Cát, T.Bình Dương 22/12/2016  

Ông Phụng 
được bầu làm 

TV HĐQT 
Công ty CP 
Nhựa Việt 

Phước nhiệm kỳ 
2013-2018 từ 

ngày 
22/12/2016. 

 Công ty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 Sở KH-ĐT 

TP.HCM 
320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, 

TP.HCM 29/09/2013 21/6/2018 

Bà Phụng được 
bầu làm TV 
BKS Cty CP 

Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

2018 vào ngày 
29/9/2013. 

Bà Phụng thôi 
làm TV BKS 
Cty CP Nhựa 

Vân Đồn nhiệm 
kỳ 2018-2023 

vào ngày 
21/6/2018. 

           

 Người được ủy quyền công bố 
thông tin          

1 Trịnh Thị Mai Hương  PT Văn 
phòng 111488089 17/02/2011 Hà Nội 

Số 224 - Tổ 4 - Phường Kiến 
Hưng - Quận Hà Đông - TP.Hà 

Nội 
01/9/2017  

Bà Hương được 
ủy quyền làm 
người công bố 
thông tin kể từ 

ngày 
01/09/2017. 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Trịnh Văn Đức  Không 110037567 09/5/2006 CA        Hà 
Tây 

Số 224 - Tổ 4 - Phường Kiến 
Hưng - Quận Hà Đông - TP.Hà 

Nội 
01/9/2017  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Tơ  Đã mất       Nt 

 Chồng: Nguyễn Hoàng Thiện  Không 022856740 25/10/2010 TP.HCM 
34/68/12 Đường số 7 - Phường 
3 - Gò Vấp - HCM 01/9/2017  Nt 

 Con: Nguyễn Hoàng Chí Hải  Không Còn nhỏ   
34/68/12 Đường số 7 - Phường 
3 - Gò Vấp - HCM 01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Xuân  Không 001163008131 08/7/2016 HN 
33/3 Đường TTN6 - P. Tân 
Thới Nhất - Q12 - TP.HCM 01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Chiến  Không N1700661 15/7/2014 Mat-xco - Matxcova - Nga 01/9/2017  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

va/ 
Moscow 

 Anh: Trịnh Văn Thắng  Không 111213316 13/10/2009 CA Hà Nội 
Số 224 - Tổ 4 - Phường Kiến 

Hưng - Hà Đông - Hà Nội 01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Thu Hiền  Không 111213314 13/5/2008 CA Hà Nôi 
312 A6 - Chung cư Thạnh Mỹ 

Lợi - P. Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 
- TP.HCM 

01/9/2017  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
 
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành) 

Số lượng, tỷ lệ 
nắm giữ cổ 

phiếu sau khi 
giao dịch 

Ghi chú 

 Không        
 
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát 
Stt 
. 

Người 
thực hiện 
giao dịch  

Quan hệ với 
người nội bộ  

Chức 
vụ tại 
CTNY  

Số 
CMND/Hộ 

chiếu, 
ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa chỉ  Tên công ty 
con, công ty 
do CTNY 
nắm quyền 
kiểm soát  

Thời điểm 
giao dịch  

Số lượng, tỷ lệ 
nắm giữ cổ phiếu 
sau khi giao dịch 

Ghi chú  

 Không Không Không Không Không Không Không Không Không 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên 
sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 
+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An (công ty con):  

Không phát sinh mua bán  
+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số Một (công ty con):  

Không phát sinh mua bán  
+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con):  

Tiền thuê máy móc thiết bị 1.486.862.854 đ 
Tiền thuê đất 
Cổ tức 

15.623.999 đ 
1.449.401.850 đ 

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Vân Đồn (công ty liên kết):  
Tiền thuê máy móc thiết bị 1.629.597.024 đ 

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long:  
Nhập nguyên liệu nhựa 2.128.265.000 đ 
Xuất bán két bia, nguyên liệu nhựa 10.331.602.081 đ 

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa YoulChon Vina (công ty liên kết):  
Lãi trả chậm phải trả 617.272.762 đ 

+ Giao dịch với Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina (công ty liên kết):  
Cổ tức 20.340.000.000 đ 

+ Giao dịch với Công ty TNHH LD Việt Thái Plastchem (công ty liên kết):  
Lãi trả chậm phải trả 3.771.748.646 đ 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

Không 
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

Không 
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VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 HĐQT nhiệm kỳ 
2013-2018          

1 Lê Hoàng  

Chủ 
tịch 

HĐQT 
 

001061000600 20/12/2013 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
4.350.076 22,39% 

Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2013-2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Con: Lê Phương Linh  Không 012614081 22/2/2012 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Con: Lê Hoàng Long  Không 013416961 16/5/2011 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội 
Số 27A, Tổ 31, Cụm  
5B, An Thành, P.Yên 

Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH MTV 

TM&DV Nhựa 
Trường An 

 Công 
ty con 0105008197 08/12/2010 

Sở KH-
ĐT 

TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
0 0%  

 Công ty CP Nhựa Việt  Công 3700822089 02/8/2007 Sở KH- Lô K-3-CN KCN Mỹ 0 0% Thôi không đại diện quản lý 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Phước ty con ĐT Tỉnh 
Bình 

Dương 

Phước 2, H.Bến Cát, 
T.Bình Dương 

phần vốn của Công ty Cổ phần 
Nhựa Việt Nam tại Công ty CP 

Nhựa Việt Phước kể từ 
23/12/2016 

 Công ty CP Nhựa 
Youl Chon Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0% 

Thôi không đại diện quản lý 
phần vốn của Công ty Cổ phần 
Nhựa Việt Nam tại Công ty CP 
Nhựa YoulChon Vina 

 Công ty TNHH Nhựa 
và hóa chất TPC Vina  Liên 

kết 

Giấy CNĐT 
số 

472023000582 
23/6/1995 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Tỉnh 
Đồng 
Nai 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, 

T.Đồng Nai 
 15% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty TNHH Nhựa 
và hóa chất TPC Vina 

           

2 Phan Trung Nam  
TV 

HĐQT 
 

023538814 14/06/2008 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

4.222.133 21,73% 
Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2013-2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị 
Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 Vợ: Hồ Thụy Thanh  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM Số 10 lô L, Cư Xá Ngân 0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Trúc Hàng, Phường Tân 
Thuận Tây, Quận 7, Tp. 

HCM 

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt 
Phước  Công 

ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
1.114.925  49,76% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 

Nam tại Công ty CP Nhựa Việt 
Phước 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 

Sở KH-
ĐT 

TP.HCM 

320 Bến Vân Đồn, P2, 
Q.4, TP.HCM 1.696.155 20,69% 

Ông Nam được bầu làm TV 
HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 

29/9/2013. 

 Cty TNHH MTV TM 
và DV Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 
Sở KH-

ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, 
P.12, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 
0 0%  

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương  9,17% 

Ông Nam được bầu làm Phó 
Chủ tịch HĐTV Cty TNHH 

Liên doanh Việt Thái Plastchem 
vào ngày 01/7/2015, đại diện 

quản lý 263.020,53USD tại Việt 
Thái. 

 Công ty CP Nhựa 
Youl Chon Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
 30% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty CP Nhựa 
YoulChon Vina từ ngày 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

29/7/2016 

           

3 Vũ Thị Minh Thục  
TV 

HĐQT 
 

011830189 7/7/2003 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

4.227.533 21,759% 

Trong đó: 
- Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 
4.222.133 CP 

- Cá nhân sở hữu: 5.400 CP 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông  Không 010028234 29/5/2010 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không 010035220 29/5/2010 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không 012076341 18/4/2009 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không Còn nhỏ   

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Con: Ngô Phương 
Lâm  Không Còn nhỏ   

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Chị: Vũ Thị Minh 
Thúy  Không 011830190 12/2/2009 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương  18,34% 

Bà Thục được bầu làm TV 
HĐTV Cty TNHH Liên doanh 
Việt Thái Plastchem vào ngày 

01/7/2015, đại diện quản lý 
526.041,05USD tại Việt Thái. 

           

4 Đỗ Văn Hiếu  
TV 

HĐQT 
 

281110599 25/6/2011 Bình 
Dương 

Số nhà 105/18/6 (số cũ 
26A/3), Đường Dĩ An - 
Bình Đường, KP. Nhị 
Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 

Dĩ An, Bình Dương 

0 0% Nhiệm kỳ HĐQT 2013-2018 bắt 
đầu từ ngày 28/6/2013. 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Đỗ Đại Liên  Không 371257735 19/6/2007 Kiên 
Giang 

Số nhà E46B, Tổ 8, Khu 
phố 5, Phường Long 
Bình, Tp. Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0 0%  

 Mẹ: Vũ Thị Thoa  Không 272287162 31/10/2008 Đồng 
Nai 

Số nhà E46B, Tổ 8, Khu 
phố 5, Phường Long 
Bình, Tp. Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0 0%  

 Vợ: Cao Thị Ngọc 
Mai  Không 311578883 13/8/2003 Tiền 

Giang 

Số nhà 105/18/6 (số cũ 
26A/3), Đường Dĩ An - 
Bình Đường, KP. Nhị 
Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 

Dĩ An, Bình Dương 

0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Con: Đỗ Mai Anh  Không Còn nhỏ   

Số nhà 105/18/6 (số cũ 
26A/3), Đường Dĩ An - 
Bình Đường, KP. Nhị 
Đồng 2, P. Dĩ An, TX. 

Dĩ An, Bình Dương 

0 0%  

 Anh: Đỗ Văn Hoàn  Không 370864436 31/06/1996 Kiên 
Giang 

Số nhà E46, Tổ 8, Khu 
phố 5, Phường Long 
Bình, Tp. Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0 0%  

 Em: Đỗ Thị Thắm  Không 272287500 17/11/2008 Đồng 
Nai 

Số nhà E46B, Tổ 8, Khu 
phố 5, Phường Long 
Bình, Tp. Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0 0%  

 Em: Đỗ Thị Thảo  Không 370864114 25/7/2012 Kiên 
Giang 

Tổ 7, Khu phố Chòm 
Sao, Thị Trấn Hòn Đất, 
Huyện Hòn Đất, Tỉnh 

Kiên Giang 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
           

5 Trần Thị Oánh  
TV 

HĐQT 
 

      
Bà Oánh được bầu làm TV 

HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào ngày 27/6/2016 

 DS cá nhân liên quan:          

 Chồng: Trần Anh Hảo  Không 023181674 26/07/2010 Tp. 
HCM 

285/129 Cách mạng 
tháng 8 F12 Q10 

Tp.HCM 
5.500 0,028%  

 Con: Trần Thị Ngọc 
Anh  Không 

023664673 
 

03/10/2008 Tp.HCM 
285/129 Cách mạng 

tháng 8 F12 Q10 
Tp.HCM 

0 0%  



44 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Con: Trần Thị Ngọc 
Mai  Không 033188000819 23/03/2016 Tp.HCM 

285/129 Cách mạng 
tháng 8 F12 Q10 

Tp.HCM 
0 0%  

 Chị: Trần Thị Na  Không 
023864916 

 
29/11/2006 Tp.HCM 

69A Hiệp Bình, P. Hiệp 
bình phước, Q. Thủ đức. 

Tp.HCM 
0 0%  

 Em: Trần Tiến Dũng  Không 

024872214 
ngày 

22/1/2014 
Đc 

22/01/2014 Tp.HCM 
135/48 Lê Văn Quới, P. 
Bình Trị Đông, Q.Bình 

Tân. Tp.HCM 
0 0%  

 Em: Trần Quốc Oai  Không 025196305 30/10/2009 Tp.HCM 
40A Lê Cảnh Tuân, P. 
Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú. Tp.HCM 
0 0%  

 Em: Trần Mạnh Hùng  Không 023453216  Tp.HCM 
358/1/6 Cách mạng 

tháng 8. F10 Q3. 
Tp.HCM 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:           
 Không          
           

6 Lê Ngọc Diệp  TV 
HĐQT 11820529 04/11/2002 Hà Nội 

C4 tổ 38, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0% 

Bà Diệp được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào ngày 21/6/2017 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Hùng Minh  Không 010140809 18/11/2010 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
   

 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không 010140808 07/09/2009 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

 Chồng: Nguyễn Mạnh  Không 012551240 04/11/2002 Hà Nội C4 tổ 38, phường Yên 0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Cường Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

 Con: Nguyễn Lê Thi  Không    
C4 tổ 38, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

0 0%  

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không    
C4 tổ 38, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

0 0%  

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không 011778662 06/8/2013 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn 

nhà nước 
 

Phó 
trưởng 

Ban 
0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Hà 

Nội 
   

 

Công ty Cổ phần Công 
nghệ thông tin, Viễn 

thông và Tự động hóa 
dầu khí 

 TV 
HĐQT 0103349508  

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 17, Tòa ICON4, 
243A Đê La Thành, Hà 

Nội 
   

 Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT  TV 

HĐQT    
Tòa nhà PVI, số 1 Phạm 
Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
   

           

 HĐQT nhiệm kỳ 
2018-2023          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

1 Lê Hoàng  

Chủ 
tịch 

HĐQT 
 

001061000600 20/12/2013 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
4.350.076 22,39% 

Ông Hoàng phụ trách đại diện 
quản lý phần vốn Nhà nước tại 

Công ty CP Nhựa Việt Nam 
nhiệm kỳ 2018-2023; là thành 

viên HĐQT, được bầu Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 

Nam vào ngày 29/6/2018  
 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Con: Lê Phương Linh  Không 012614081 22/2/2012 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Con: Lê Hoàng Long  Không 013416961 16/5/2011 Hà Nội 
116 Yên Phụ, P.Nguyễn 
Trung Trực, Q.Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0%  

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội 
Số 27A, Tổ 31, Cụm  
5B, An Thành, P.Yên 

Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH MTV 

TM&DV Nhựa 
Trường An 

 Công 
ty con 0105008197 08/12/2010 

Sở KH-
ĐT 

TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
0 0%  

 Công ty TNHH Nhựa 
và hóa chất TPC Vina  Liên 

kết 

Giấy CNĐT 
số 

472023000582 
23/6/1995 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, 

T.Đồng Nai 
 15% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty TNHH Nhựa 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Tỉnh 
Đồng 
Nai 

và hóa chất TPC Vina 

           

2 Phan Trung Nam  
TV 

HĐQT 
 

023538814 14/06/2008 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

4.222.133 21,73% 

Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023, là 
thành viên HĐQT Công ty CP 

Nhựa Việt Nam vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị 
Phương Khanh  Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 Vợ: Hồ Thụy Thanh 
Trúc  Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM 

Số 10 lô L, Cư Xá Ngân 
Hàng, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, Tp. 
HCM 

0 0%  

 Con: Phan Thế Long  Không Còn nhỏ   

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt 
Phước  Công 

ty con 3700822089 02/8/2007 Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 1.114.925  49,76% Đại diện quản lý phần vốn của 

Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Bình 
Dương 

T.Bình Dương Nam tại Công ty CP Nhựa Việt 
Phước 

 Cty CP Nhựa Vân Đồn  
Công 
ty liên 

kết 
0303643747 25/01/2005 

Sở KH-
ĐT 

TP.HCM 

320 Bến Vân Đồn, P2, 
Q.4, TP.HCM 1.696.155 20,69% 

Ông Nam được bầu làm TV 
HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn 
nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 
29/9/2013 và thôi không còn là 
thành viên HĐQT Cty CP Nhựa 
Vân Đồn vào ngày 21/6/2018 

 Cty TNHH MTV TM 
và DV Nhựa Số một  Công 

con 0310541880 28/12/2010 
Sở KH-

ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái Bình, 
P.12, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 
0 0% Ông Nam được bầu làm CT 

HĐTV Cty 

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương  9,17% 

Ông Nam được bầu làm Phó 
Chủ tịch HĐTV Cty TNHH 

Liên doanh Việt Thái Plastchem 
vào ngày 01/7/2015, đại diện 

quản lý 263.020,53USD tại Việt 
Thái. 

 Công ty CP Nhựa 
Youl Chon Vina  

Công 
ty liên 

kết 
462032000203 10/7/2007 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
 30% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty CP Nhựa 
YoulChon Vina từ ngày 
29/7/2016 

           

3 Vũ Thị Minh Thục  
TV 

HĐQT 
 

011830189 7/7/2003 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

4.227.533 21,759% 

Trong đó: 
- Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 
4.222.133 CP 

- Cá nhân sở hữu: 5.400 CP 



49 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Bà Thục là thành viên HĐQT 
Công ty CP Nhựa Việt Nam 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông  Không 010028234 29/5/2010 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không 010035220 29/5/2010 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không 012076341 18/4/2009 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không Còn nhỏ   

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Con: Ngô Phương 
Lâm  Không Còn nhỏ   

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 Chị: Vũ Thị Minh 
Thúy  Không 011830190 12/2/2009 Hà Nội 

P113, B1, Ngõ 203 Phố 
Chùa Bộc, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, TP Hà Nội 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương  18,34% 

Bà Thục được bầu làm TV 
HĐTV Cty TNHH Liên doanh 
Việt Thái Plastchem vào ngày 

01/7/2015, đại diện quản lý 
526.041,05USD tại Việt Thái. 

           

4 Lê Ngọc Diệp  TV 
HĐQT 11820529 04/11/2002 Hà Nội 

C4 tổ 38, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0% 

Bà Diệp được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Hùng Minh  Không 010140809 18/11/2010 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
   

 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không 010140808 07/09/2009 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

 Chồng: Nguyễn Mạnh 
Cường  Không 012551240 04/11/2002 Hà Nội 

C4 tổ 38, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

 Con: Nguyễn Lê Thi  Không    
C4 tổ 38, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

0 0%  

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không    
C4 tổ 38, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

0 0%  

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không 011778662 06/8/2013 Hà Nội 
H17 tổ 44, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          
 Tổng Công ty Đầu tư  Phó 0101992921  Sở Kế Tầng 23, Tòa Charmvit,    
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

và Kinh doanh vốn 
nhà nước 

trưởng 
Ban 

hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

117 Trần Duy Hưng, Hà 
Nội 

 

Công ty Cổ phần Công 
nghệ thông tin, Viễn 

thông và Tự động hóa 
dầu khí 

 TV 
HĐQT 0103349508  

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 17, Tòa ICON4, 
243A Đê La Thành, Hà 

Nội 
   

 Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT  TV 

HĐQT    
Tòa nhà PVI, số 1 Phạm 
Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
   

           

5 Vũ Hân Không 

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

trị 

186177903 28/03/2017 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% 

Ông Hân được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Hiếu Không Không 186447001 12/05/2017 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Mẹ:  Chu Thị Phi Không Không 186889469 01/10/2014 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Vợ: Nguyễn Thị 
Thanh Huyền Không Không 264272361 28/03/2003 Ninh 

Thuận 
Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 0 0% Nt 

 Con: Vũ Bảo Ngọc Không Không SN: 2013   Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Con: Vũ Hoàng Việt Không Không SN: 2016   Diễn Đoài, Diễn Châu, 0 0% Nt 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Nghệ An 

 Con: Vũ Ngọc Bảo An Không Không SN: 2017   Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Em: Vũ Thị Vân Không Không 186655167 16/12/2014 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Em: Vũ Quang Trung Không Không 187380787 27/03/2013 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 Em: Vũ Thị Thành Không Không 187791610 05/07/2016 Nghệ An Diễn Đoài, Diễn Châu, 
Nghệ An 0 0% Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH You 
Jie Không 

Trưởng 
phòng 

tài 
chính 

kế toán 

0312957852 04/10/2014 
Sở 

KH&ĐT 
TP.HCM 

53-55 Quốc lộ 22, Ấp 
Tiền, xã Tân Thông Hội, 

Củ Chi, TPHCM 
0 0% Nt 

           

6 Bùi Quốc Thịnh C60057
8 

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

trị  

056085000062 21/02/17 Tp.HCM 
3/6 Phan Tây 

Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 

0 0% 
Ông Thịnh được bầu làm TV 

HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2018-2023 vào ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Bùi Văn Khuyên  Không 220111946 16/10/03 Nha 
Trang 

33 Dương Hiến Quyền 
,P.Vĩnh Hòa,Tp.Nha 

trang 
0 0% Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Xuân  Không 220111516 17/04/12 Nha 
Trang 

33 Dương Hiến Quyền 
,P.Vĩnh Hòa,Tp.Nha 

trang 
0 0% Nt 



53 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Vợ: Đỗ Thị Ngọc Thi  Không 023782203 12/03/15 Tp.HCM 
3/6 Phan Tây 

Hồ,P.07,Q.Phú 
Nhuận,Tp.HCM 

0 0% Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên 
Thiên  Không    

3/6 Phan Tây 
Hồ,P.07,Q.Phú 

Nhuận,Tp.HCM 
0 0% Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên 
Thư  Không    

3/6 Phan Tây 
Hồ,P.07,Q.Phú 

Nhuận,Tp.HCM 
0 0% Nt 

 Anh: Bùi Mạnh Tiến  Không 225276456 14/09/16 Nha 
Trang 

Tổ 8,Ba làng,P.Vĩnh 
Hòa,Tp.Nha Trang 0 0% Nt 

 Chị:Bùi Thị Thùy 
Linh  Không 056179000100 26/12/17 Tp.HCM 

38B28 Cây keo,khu phố 
1,Tam Phú,Thủ 
Đức,Tp.HCM 

0 0% Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công Ty Cổ Phần 

Thực Phẩm Sức Khỏe 
Việt 

 

Phó 
Trưởng 
Phòng 

Tài 
Chính - 

Kế 
Toán  

0312320679 11/06/13 

Sở Kế 
hoạch 
đầu tư 
Tp.Hồ 

Chí Minh 

Lô M3,đường E,khu 
công nghiệp cát lái (cụm 

2),Phường Thạnh Mỹ 
Lợi,Quận 2,Tp.HCM 

0 0% Nt 

           

 BKS nhiệm kỳ 2013-
2018          

1 Cao Minh Tâm  
Trg 

ban KS 
 

022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 

0% 
 

 

 DS cá nhân liên quan:          
 Bố:Cao Văn Trường  Không 320542166 15/04/2008 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

P15, Q4, TP.HCM 

 Mẹ: Võ Thị Tuyết  Không 021600749 18/01/2006 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0%  

 Em: Cao Minh Thái  Không 022787482 15/01/2013 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt 
Phước  Công 

ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0%  

 Công ty CP Nhựa 
Youl Chon Vina  Liên 

kết 462032000203 10/7/2007 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0%  

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 0 0%  

           

2 Bà Lê Thị Kim 
Phượng  

TV 
BKS 

 
022645259 22/11/2010 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 

Thành, Q1, TP.HCM 0 
 

0% 
 

 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Minh Trí  Không 021339880 27/6/2007 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 
Thành, Q1, TP.HCM 0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị Hữu 
Nãng  Không 020343635 28/4/2003 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 

Thành, Q1, TP.HCM 0 0%  

 Chồng: Trần Quang  Không 021053791 15/6/2006 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

Nhơn Thành, Q1, TP.HCM 

 Con:Trần Minh Huy  Không 024242913 15/3/2004 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 
Thành, Q1, TP.HCM 0 0%  

 Con: Trần Lê Vân  Không 025009196 04/08/2008 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến 
Thành, Q1, TP.HCM 0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
           

3 Ông Nguyễn Văn 
Thơm  

TV 
BKS 

 
011057020 25/2/2005 Hà Nội 

Số nhà 103, ngõ 193, 
Phố Nam Dư, Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
0 0%  

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Nguyễn Văn Mùi  Không 111077017 17/7/2012 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, 
Hà Nội 0 0%  

 Mẹ: Trần Thị Việt  Không 110112417 6/7/1978 Hà Sơn 
Bình 

Phượng Cách, Quốc Oai, 
Hà Nội 0 0%  

 Vợ: Nguyễn Thị Canh  Không 110137158 11/6/2011 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, 
Hà Nội 0 0%  

 Con: Nguyễn Thị 
Đường  Không 111460305 30/8/2012 Hà Nội Số nhà 40, Ngõ 612, La 

Thành, Ba Đình, Hà Nội 0 0%  

 Con: Nguyễn Thị Hiền  Không 111847366 18/4/2009 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, 
Hà Nội 0 0%  

 Con: Nguyễn Thị Hảo  Không 112202709 17/4/2012 Hà Nội 

Tập thể xí nghiệp hoàn 
thiện, Công ty số 1, tổ 
45, Thanh xuân Bắc, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          
 Không          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

4 Chu Thế Hoàng  
TV 

BKS 
 

      
Ông Hoàng được bầu làm TV 

HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 
2013-2018 vào ngày 21/6/2017 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Chu Thế Hưng  Không 030031296 01/12/2004 CA HP 50 Nguyễn Viết Xuân, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Mẹ: Nguyễn Thị 

Duyên  Không 013583632 02/11/2012 CA HN 50 Nguyễn Viết Xuân, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Vợ: Nguyễn Thúy 

Bình  Không 013451016 02/07/2011 CA HN Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Con: Chu Thị Quỳnh 

Chi  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 Con: Chu Thế Quân  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không 013305328   
P703-17T6 đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn 

nhà nước 
  0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Hà 

Nội 
   

 Công ty Cổ phần in 
khoa học kỹ thuật  CT 

HĐQT   

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

    

           
 BKS nhiệm kỳ 2018-          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

2023 

1 Cao Minh Tâm  
Trg 

ban KS 
 

022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0% 

Ông Tâm được bầu làm Trưởng 
BKS CTy CP NVN nhiệm kỳ 

2018-2023 vào ngày 29/6/2018 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Cao Văn Trường  Không 320542166 15/04/2008 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0%  

 Mẹ: Võ Thị Tuyết  Không 021600749 18/01/2006 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0%  

 Em: Cao Minh Thái  Không 022787482 15/01/2013 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, 
P15, Q4, TP.HCM 0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt 
Phước  Công 

ty con 3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0%  

 Công ty CP Nhựa 
Youl Chon Vina  Liên 

kết 462032000203 10/7/2007 

Ban 
Quản lý 
các KCN 

Bình 
Dương 

Lô K3-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0%  

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 Liên 
kết 461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 0 0%  

           

2 Chu Thế Hoàng  
TV 

BKS 
 

      
Ông Hoàng được bầu làm TV 
BKS CTy CP NVN nhiệm kỳ 

2018-2023 vào ngày 29/6/2018 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Chu Thế Hưng  Không 030031296 01/12/2004 CA HP 50 Nguyễn Viết Xuân, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Mẹ: Nguyễn Thị 

Duyên  Không 013583632 02/11/2012 CA HN 50 Nguyễn Viết Xuân, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Vợ: Nguyễn Thúy 

Bình  Không 013451016 02/07/2011 CA HN Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 
Con: Chu Thị Quỳnh 

Chi  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 Con: Chu Thế Quân  Không    Số 26/64 Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 0 0%  

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không 013305328   
P703-17T6 đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn 

nhà nước 
  0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Hà 

Nội 
   

 Công ty Cổ phần in 
khoa học kỹ thuật  CT 

HĐQT   

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

    

           

3 Âu Thị Chi  TV 
BKS 025952828 18/11/2014 CA. TP. 

HCM 

154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 

 
   

 DS cá nhân liên quan:          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Bà: Âu Văn Hậu  Không 250054329 24/09/2007 
CA. Đức 

Trọng 
LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

 Mẹ: Gìn Thị Sơn   Không 250054348 24/09/2007 
CA. Đức 

Trọng 
LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

 Chồng: Nguyễn Mậu 
Hoàng Linh   Không 025408383 10/11/2010 CA. TP. 

HCM 
154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 0 0%  

 Con: Nguyễn Hoàng 
Nguyên  Không  02/06/2014 Sinh tại 

TPHCM 
154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 0 0%  

 Con: Nguyễn Hoàng 
Phương Vy   Không  12/10/2017 Sinh tại 

TPHCM 
154C/21 Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, HCM 0 0%  

 
Anh: Âu Quang Vũ 

 
 Không 250463132  14/10/2013 

CA. Đức 
Trọng 

LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

 
 

Anh: Âu Quang Long 
 

 Không 
 

250503956 
 

11/04/2017 
CA. Đức 

Trọng 
LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

 Anh: Âu Quang Thanh  Không 
 

250565584 
 

13/06/2015 
CA. Đức 

Trọng 
LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

 
 

Em: Âu Quang Lịch 
 

 Không 250697140 18/10/2010 
CA. Đức 

Trọng 
LĐ 

65 Ngô Quyền, Liên 
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm 

Đồng 
0 0%  

           

 Ban TGĐ nhiệm kỳ 
2013-2018          

1 Phan Trung Nam  
 

TGĐ 
023538814 14/06/2008 TP.HCM KA25D Trần Xuân 

Soạn, Phường Tân 4.222.133 21,73% Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

Nam nhiệm kỳ 2013-2018 
Ông Nam được bổ nhiệm làm 

TGĐ từ 01/7/2016. 

 
DS cá nhân liên quan: 

như trên 
         

 DS tổ chức liên quan: 
Như trên 

         

           

 Ban TGĐ nhiệm kỳ 
2018-2023          

1 Phan Trung Nam  TGĐ 023538814 14/06/2008 TP.HCM 

KA25D Trần Xuân 
Soạn, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 
HCM 

4.222.133 21,73% 

Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2018-2023 
Ông Nam được bổ nhiệm làm 

TGĐ từ 29/6/2018. 

 
DS cá nhân liên quan: 

như trên 
         

 DS tổ chức liên quan: 
Như trên 

         

           
 Kế toán trưởng          

1 Trần Thị Phụng  
TP 

Phòng 
TCKT 

285011431 25/6/2012 Bình 
Phước 

KP3, P.Phước Bình, TX. 
Phước Long, Bình Phước 0 0% 

Bà Phụng được bổ nhiệm làm 
Trưởng phòng TCKT từ ngày 

01/7/2016 

 
DS cá nhân liên quan: 

như trên 
         

 DS tổ chức liên quan: 
Như trên 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Người được UQ công 
bố thông tin          

1 Trịnh Thị Mai 
Hương  

PT 
Văn 

phòng 
111488089 17/02/2011 Hà Nội 

Số 224 - Tổ 4 - Phường 
Kiến Hưng - Quận Hà 

Đông - TP.Hà Nội 
0 0% 

Bà Hương được ủy quyền làm 
người công bố thông tin kể từ 

ngày 01/09/2017. 

 
DS tổ chức liên quan: 

Như trên 
         

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ 

 Không       
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:  
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu thành viên HĐQT (tổng số 06 thành viên HĐQT) và thành viên BKS (tổng số 03 thành viên BKS) 
- Hội đồng Quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Hoàng và bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Trung 
Nam kể từ ngày 29/6/2018. 

Nơi nhận: 

 

-Như trên, 
-Các TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, 2018-2023, 
-Các TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018, 2018-2023, 
-TGĐ,  
-Kế toán trưởng, 
-Người được UQ công bố thông tin của CTy, 
-Lưu: VT, Thư ký Công ty. 
-Đăng website Cty. 
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